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I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức :
· Phân biệt được sự TĐC giữa cơ thể và môi trường với sự TĐC ở tế bào
· Trình bày được mối liên quan giữa TĐC của cơ thể với TĐC ở tế bào
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng:
· Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình
· Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3. Thái độ:  
· Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ sức khoẻ
Trọng tâm: Phân biệt được sự TĐC ở cấp độ cơ thể với sự TĐC ở tế bào
II. CHUẨN BỊ 
· Tranh phóng to hình 31.1, 31.2 .
· Phiếu học tập .
	Hệ cơ quan
	Vai trò trong sự TĐC

	· Tiêu hoá
· Hô hấp
· Tuần hoàn
· Bài tiết
	


III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra : 
 3. Bài mới :   
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	[bookmark: _Toc456430693]Nội dung

	A. KHỞI ĐỘNG.
Em hiểu thế nào là trao đổi chất ? Vật không sống có trao đổi chất không ? vậy sự TĐC của cơ thể người có gì khác với sự TĐC ở vật không sống ?  

	B. HÌNH THÀNH KIÊN THỨC

	 Hoạt động 1:
- Gv yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập
- Gv hoàn chỉnh kiến thức


	
- HS quan sát hình 31.1 cùng kiến thức đã học, 
- thảo luận nhóm, làm bài tập 
- đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung 
	I. TĐC giữa cơ thể và môi trường ngoài





		Hệ cơ quan
	Vai trò trong sự trao đổi chất

	- Tiêu hóa

- Hô hấp
- Bài tiết
- Tuần hoàn
	- Biến đổi thức ăn  chất dinh dưỡng thải các phân thừa qua hậu môn.
- Lấy O2 và thải CO2 
- Lọc từ máu chất thải  bài tiết qua nước tiểu.
- Vận chuyển O2 và thải dinh dưỡng tới tế bào và vận chuyển CO2 tới phổi, chất thải tới cơ quan bài tiết.




	→ Sự TĐC giữa cơ thể và môi trường biểu hiện như thế nào ?

- Gv phân tích:
+ Vật vô sinh  phân huỷ
+ Sinh vật: tồn tại, phát triển  TĐC là đặc trưng cơ bản của sự sống .
	- HS căn cứ vào phiếu học tập, trả lời

	- Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: môi trường ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng và oxi qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, đồng thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí CO2 từ cơ thể thải ra

	 Hoạt động 2 :
- GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 31.2  Thảo luận các câu hỏi:
+ Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào ?
+ Hoạt động sống của tế bào tạo ra những sản phẩm gì ?
+ Các sản phẩm tế bào thải ra được đưa tới đâu ?
→ Sự trao đổi chất giữa tế bào  và môi trường trong biểu hiện như thế nào ?
- Gv giúp HS hoàn thiện kiến thức .
- Phân biệt trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào
	
- HS đọc thông tin SGK trả lời
- HS dựa vào hình 31.2, vận dụng kiến thức, trả lời 
 



- HS rút ra kết luận




- HS trả lời

	II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:








- Tế bào tiếp nhận từ môi trường trong: các chất dinh dưỡng và ôxi  được sử dụng cho các hoạt động sống.
- Đồng thời tế bào thải vào môi trường trong: các sản phẩm phân huỷ , khí cacbonic và được đưa đến các cơ quan bài tiết, tiêu hóa và hô hấp để thải ra

	 Hoạt động 3:
+ Trao đổi chất ở cơ thể đã cung cấp và nhận từ tế bào những sản phẩm gì?

+ Trao đổi chất ở tế bào giải phóng sản phẩm gì để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động?
+ Nếu quá trình TĐC ở 1 cấp độ ngừng lại sẽ dẫn đến hậu quả gì ?

- Gv yêu cầu HS rút ra kết luận về mối quan hệ giữa TĐC ở 2 cấp độ .
	

- HS dựa vào kiến thức ở mục 1 và 2 để trả lời :






+ Nếu TĐC ngừng thì cơ thể sẽ chết .



- HS tự rút ra kết luận
	III. Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp độ tế bào.
[bookmark: _Toc456430695]  - TĐC ở cấp độ cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và oxi cho tế bào, nhận từ tế bào sản phẩm bài tiết, CO2 để thải ra môi trường ngoài.
-  Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ quan trong cơ thể thực hiện hoạt động trao đổi chất.
[bookmark: _Toc456430696] TĐC ở 2 cấp độ có liên quan mật thiết với nhau không thể tách rời, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
GV giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Khi nói về quá trình trao đổi chất, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
      (I). Trao đổi chất diễn ra ở cấp độ tế bào và cấp độ cơ thể.
     (II). Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể đã cung cấp ôxi và chất dinh dưỡng cho tế bào.
     (III). Trao đổi chất ở cấp tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể.
     (IV). Các chất thải và khí cacbônic sinh ra từ quá trình trao đổi chất của tế bào được thải ra môi trường ngoài qua các cơ quan bài tiết.
  A. 2 			B. 1 		C. 3 			D. 4
Câu 2: Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, những chất nào sau đây sẽ đi từ máu và nước mô vào tế bào?
A. Khí ôxi và chất thải. 			B. Khí cacbônic và chất thải. 
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng. 		D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng.
Câu 3 : Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể lấy được các chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng từ môi trường ngoài?
A. Hệ nội tiết. 	  B. Hệ tiêu hóa 	C. Hệ hô hấp. 		D. Hệ bài tiết. 
Câu 4 : Khí cacbônic tạo ra trong quá trình trao đổi chất ở tế bào sẽ theo máu tới cơ quan nào để thải ra ngoài?
A. Thận. 		B. Gan. 		C. Phổi. 		D. Dạ dày.
Câu 5: Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể lấy được khí ôxi từ môi trường ngoài?  
A. Hệ nội tiết. 	 B. Hệ tiêu hóa 	C. Hệ hô hấp. 	  D. Hệ bài tiết. 

	D. VẬN DỤNG – MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành nhiều nhóm 
( mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập 
Vì sao nói trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống 
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV gọi đại diện của mỗi nhóm trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chỉ định ngẫu nhiên HS khác bổ sung.
- GV kiểm tra sản phẩm thu ở vở bài tập.
- GV phân tích báo cáo kết quả của HS theo hướng dẫn dắt đến câu trả lời hoàn thiện.
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS xem lại kiến thức đã học, thảo luận để trả lời các câu hỏi.







2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận

- HS trả lời.


- HS nộp vở bài tập.

- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.

	Cơ thể sống là một hệ mở thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển. Khác với các cơ thể sống, vật vô cơ như một khúc gỗ khô, một cục đá, một thanh sắt càng tiếp xúc với môi trường xung quanh càng chóng bị phân rã, bào mòn, han gỉ đế rồi tan rã.
Như vậy, trao đổi chất là một trong những đặc trưng và là đặc trưng cơ bản nhất của cơ thể sống vì nhờ có trao đổi chất thường xuyên với môi trường xung quanh mà cơ thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản để bảo tồn và duy trì sự sống từ thế hệ này qua thế hệ khác. 


4. Hướng dẫn về nhà
· Học bài, trả lời câu hỏi SGK .
· Chuẩn bị trước bài 32  “Chuyển hoá”                                                                                                                                                       
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